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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Bình Định, ngày     tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách tàu cá không còn đủ điều kiện tham gia khai thác 

hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa các đợt 
từ năm 2011 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản 
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản 
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 26/TTr-SNN ngày 

02/02/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách tàu cá không còn đủ điều kiện tham 
gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 
phê duyệt đủ điều kiện tham gia khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các 
vùng biển xa các đợt từ năm 2011 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo 

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau: 
Tổng số tàu cá phê duyệt những tàu cá không còn đủ điều kiện tham gia khai 

thác hoặc dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa: 360 tàu. 

Trong đó:  
- Phù Cát : 48 tàu. 

- Phù Mỹ : 237 tàu. 

- Hoài Nhơn :  60 tàu. 

- Quy Nhơn : 15 tàu. 
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(Danh sách chi tiết các tàu cá được phê duyệt theo phụ lục đính kèm Quyết 
định này). 

Lý do: Tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển các 
nước và bị nước ngoài bắt giữ hoặc trong 01 năm chủ tàu cá không lập hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ (theo Điều 7 của Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND-m ngày 14/4/2020 

của UBND tỉnh). 
Điều 2.  Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản 

phối hợp với các địa phương rà soát, đưa ra khỏi danh sách tàu cá đủ điều kiện 
được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ đối với các tàu cá nêu trên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy Trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ 
tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã 
Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy 
sản và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT UBND tỉnh;  
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- CVP, PVP NN; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 
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Nguyễn Tuấn Thanh 
 



TT
Số đăng ký
BĐ-   -TS Chủ tàu Thường trú Công 

suất Nghề Lý do loại khỏi danh sách tàu cá đủ điều kiện khai thác trên các vùng 
biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg

I Phù Cát

1 93886 Trần Xuân Qui Cát Tiến 400 Câu mực, Mành mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
; 93347 Nguyễn Xuân Quang Cát Tiến 400 Câu mực-Mành chụp Tàu bị nước ngoài bắt giữ
3 93430 Ngô Hồng Đạt Cát Tiến 400 Câu mực-Mành chụp Tàu bị nước ngoài bắt giữ
4 93157 Phạm Văn Sang Cát Khánh 168 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
5 93227 Nguyễn Hùng Cát Khánh 134 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
6 93004 Dương Văn Minh Cát Khánh 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
7 93046 Lê Văn Đô Cát Khánh 350 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
8 93273 Nguyễn Văn Trử Cát Khánh 430 Mành chụp-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
9 93055 Ngô Hồng Tịnh Cát Khánh 330 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

10 93208 Nguyễn Tấn Thu Cát Khánh 105 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
11 93106 Nguyễn Đức Hậu Cát Khánh 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
12 93158 Phan Đình Thông Cát Khánh 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
13 93032 Phạm Văn Đoan Cát Khánh 330 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
14 93252 Nguyễn Văn Luận Cát Khánh 145 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
15 93271 Nguyễn Thị Mai Cát Khánh 165 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
16 93061 Mai Văn Thuận Cát Khánh 168 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
17 93322 Nguyễn Văn Thành Cát Khánh 110 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
18 93244 Nguyễn Công Danh Cát Khánh 155 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
19 93386 Nguyễn Văn Trưởng Cát Khánh 435 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
20 93399 Mai Quốc Cường Cát Khánh 315 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
21 93188 Ngô Tùng Ngọc Cát Khánh 230 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
22 93502 Lê Thế Lĩnh Cát Khánh 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
23 93542 Phạm Duy Cường Cát Khánh 774 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
24 93606 Nguyễn Tám Cát Khánh 400 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
25 93599 Ngô Tùng Ngọc Cát Khánh 400 Câu mực-Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
26 93060 Mai Văn Hiền Cát Khánh 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
27 93622 Hồ Thái Hiền Cát Khánh 225 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
28 99169 Nguyễn Ngọc Châu Cát Khánh 880 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Phụ lục:
DANH SÁCH TÀU CÁ LOẠI KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHAI THÁC TRÊN 

CÁC VÙNG BIỂN XA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2010/QĐ-TTg
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /        /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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29 99144 Phạm Minh Vương Cát Khánh 880 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
30 99479 Nguyễn Đức Hưng Cát Khánh 880 Dịch vụ hậu cần Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
31 99569 Lê Văn Mi Cát Khánh 880 Dịch vụ hậu cần Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
32 93671 Ngô Tùng Hồng Cát Khánh 410 Mành chụp-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
33 93778 Trần Văn Tăng Cát Khánh 500 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
34 93781 Phan Thanh Hưng Cát Khánh 485 Mành chụp-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
35 93787 Ngô Văn Phong Cát Khánh 400 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
36 93890 Lê Thế Lương Cát Khánh 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
37 93218 Nguyễn Thành Trung Cát Khánh 270 Mành chụp, Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
38 30329 Nguyễn Thị Sơn Cát Khánh 371 Câu mực, Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
39 93766 Trần Văn Tâm Cát Khánh 400 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
40 93127 Nguyễn Tuấn Cát Minh 260 Câu mực-Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
41 93609 Nguyễn Tuấn Cát Minh 500 Mành chụp, Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
42 93058 Nguyễn Văn Nông Cát Thành 410 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
43 93018 Hồ Ngọc Sí Cát Thành 405 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
44 93016 Ngô Thành Chín Cát Thành 165 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
45 93667 Hồ Tèo Cát Thành 420 Mành chụp-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
46 93772 Trần Thị Diễm Cát Thành 800 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
47 93789 Phạm Bá Nhân Cát Thành 500 Mành chụp-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
48 93770 Hồ Đức Minh Cát Thành 410 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
II Phù Mỹ
1 92309 Nguyễn Minh Vương Mỹ An 535 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
2 92285 Trần Văn Tài Mỹ An 270 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
3 94023 Nguyễn Phong Mỹ An 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
4 94194 Nguyễn Khánh Hiệp Mỹ An 130 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
5 94053 Nguyễn Văn Lẹo Mỹ An 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
6 94154 Nguyễn Văn Lộc Mỹ An 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
7 94195 Nguyễn Văn Trọng Mỹ An 730 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
8 94049 Phạm Đình Đúng Mỹ An 310 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
9 94496 Nguyễn Phong Mỹ An 350 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

10 94550 Nguyễn Thị Gái Mỹ An 327 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
11 94602 Nguyễn Văn Xù Mỹ An 475 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
12 94594 Phạm Dũng Mỹ An 335 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
13 94559 Nguyễn Hát Mỹ An 410 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
14 94875 Nguyễn Tấn Mẫn Mỹ An 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
15 94895 Đặng Văn Nghiệm Mỹ An 410 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
16 94883 Nguyễn Văn Phòng Mỹ An 465 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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17 94887 Nguyễn Văn Sang Mỹ An 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
18 94682 Nguyễn Văn Tâm Mỹ An 165 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
19 94886 Nguyễn Văn Lai Mỹ An 400 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
20 94901 Trương Văn Tân Mỹ An 270 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
21 94923 Nguyễn Văn Tho Mỹ An 410 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
22 92004 Đặng Văn Tuân Mỹ An 380 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
23 92080 Hồ Văn Vinh Mỹ An 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
24 99245 Trần Đình Sơn Mỹ An 880 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
25 92237 Võ Kim Sơn Mỹ An 909 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
26 92153 Huỳnh Văn Dũng Mỹ An 355 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
27 92050 Hồ Văn Dũng Mỹ An 410 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
28 92167 Nguyễn Ngọc Lâm Mỹ An 725 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
29 92215 Nguyễn Văn Dũng Mỹ An 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
30 94617 Nguyễn Văn Hoàng Mỹ Cát 430 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
31 92038 Bùi Văn Minh Hiệp Mỹ Đức 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
32 94616 Nguyễn Văn Chung Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
33 94330 Trương Văn Thính Mỹ Đức 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
34 94136 Nguyễn Văn Linh Mỹ Đức 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
35 94481 Nguyễn Văn Vương Mỹ Đức 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
36 94493 Đỗ Thành Mỹ Đức 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
37 94579 Trương Văn Trưởng Mỹ Đức 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
38 94181 Võ Văn Cu Mỹ Đức 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
39 94486 Trần Ngọc Kim Mỹ Đức 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
40 94009 Trần Cu Mỹ Đức 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
41 94611 Đào Duy Cường Mỹ Đức 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
42 94612 Trương Văn Cu Mỹ Đức 450 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
43 94577 Nguyễn Xuân Thủy Mỹ Đức 465 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
44 94588 Phạm Văn Sự Mỹ Đức 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
45 94635 Nguyễn Văn Thông Mỹ Đức 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
46 94659 Phan Văn Tài Mỹ Đức 650 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
47 94415 Nguyễn Trúc Sinh Mỹ Đức 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
48 94625 Trần Văn Thượng Mỹ Đức 450 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
49 94691 Nguyễn Văn Hòa Mỹ Đức 705 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
50 94580 Bùi Văn Công Mỹ Đức 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
51 94695 Nguyễn Thanh Hùng Mỹ Đức 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
52 94754 Đặng An Mỹ Đức 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
53 94743 Lương Thị Cẩm Hoa Mỹ Đức 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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54 94776 Lê Văn Đồng Mỹ Đức 525 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
55 94803 Trương Văn Thơm Mỹ Đức 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
56 94772 Trần Văn Bảng Mỹ Đức 830 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
57 94777 Nguyễn Mạnh Bạo Mỹ Đức 705 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
58 94819 Trần Quang Trung Mỹ Đức 900 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
59 94849 Phan Trung Cổ Mỹ Đức 570 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
60 94866 Nguyễn Cu Mỹ Đức 430 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
61 94877 Nguyễn Thanh Cuộc Mỹ Đức 608 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
62 94878 Trần Minh Bắc Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
63 94869 Võ Sĩ Nghị Mỹ Đức 770 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
64 94778 Trần Thành Trung Mỹ Đức 650 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
65 94898 Nguyễn Quốc Trung Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
66 94925 Trương Hùng Mạnh Mỹ Đức 705 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
67 94915 Đỗ Thành Mỹ Đức 800 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
68 94909 Nguyễn Văn Định Mỹ Đức 705 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
69 94929 Lê Thành Binh Mỹ Đức 820 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
70 94907 Nguyễn Hồng Thái Mỹ Đức 730 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
71 94928 Trần Văn Tuấn Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
72 99567 Nguyễn Văn Mạnh Mỹ Đức 811 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
73 94943 Trương Công Độ Mỹ Đức 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
74 94921 Trà Mỹ Hiệp Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
75 94947 Nguyễn Văn Sang Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
76 94958 Mai Văn Chó Mỹ Đức 704 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
77 94924 Đặng Thành Mỹ Đức 704 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
78 92016 Nguyễn Thị Hà Mỹ Đức 831 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
79 92042 Trần Phú Mỹ Đức 980 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
80 92022 Trà Hiền Mỹ Đức 733 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
81 99992 Trương Hoài Đức Mỹ Đức 822 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
82 92025 Trà Văn Đức Mỹ Đức 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
83 92057 Phạm Minh Mười Mỹ Đức 705 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
84 92058 Nguyễn Thành Trung Mỹ Đức 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
85 92139 Phan Hồng Kỳ Mỹ Đức 909 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
86 92095 Nguyễn Văn Bé Mỹ Đức 780 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
87 92233 Nguyễn Văn Nam Mỹ Đức 770 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
88 92129 Nguyễn Văn Đồng Mỹ Đức 440 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
89 92015 Nguyễn Thành Huy Mỹ Đức 506 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
90 99539 Trần Minh Sú Mỹ Đức 880 Vây ánh sáng-Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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91 94956 Bùi Văn Quân Mỹ Đức 800 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
92 94789 Huỳnh Ngọc Giai Mỹ Thành 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
93 94739 Võ Văn Công Mỹ Thành 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
94 94391 Huỳnh Ngọc Giai Mỹ Thành 168 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
95 94059 Trần Phúc Mỹ Thành 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
96 94452 Diệp Ngọc Giàu Mỹ Thành 168 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
97 94364 Huỳnh Thị Dậu Mỹ Thành 170 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
98 94018 Nguyễn Cu Mỹ Thành 600 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
99 94366 Hồ Văn Tức Mỹ Thành 268 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

100 94119 Lê Thanh Phú Mỹ Thành 320 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
101 94152 Nguyễn Văn Thanh Mỹ Thành 350 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
102 94157 Đỗ Chí Dũng Mỹ Thành 350 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
103 94168 Đỗ Xuân Hội Mỹ Thành 350 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
104 94369 Nguyễn Văn Phương Mỹ Thành 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
105 94044 Hồ Văn Hải Mỹ Thành 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
106 94105 Nguyễn Văn Chất Mỹ Thành 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
107 94117 Huỳnh Xuân Bình Mỹ Thành 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
108 94586 Nguyễn Tấn Lực Mỹ Thành 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
109 94607 Nguyễn Đình Hùng Mỹ Thành 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
110 94567 Đặng Hạnh Mỹ Thành 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
111 94509 Trần Văn Xô Mỹ Thành 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
112 94669 Hồ Ngọc Sương Mỹ Thành 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
113 94672 Nguyễn Đức Chí Mỹ Thành 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
114 94554 Hồ Kim Hùng Mỹ Thành 330 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
115 94725 Đặng Mậu Hữu Mỹ Thành 480 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
116 94578 Nguyễn Văn Phú Mỹ Thành 230 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
117 94628 Nguyễn Văn Xô Mỹ Thành 320 Dịch vụ hậu cần Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
118 94688 Hồ Văn Hải Mỹ Thành 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
119 94768 Nguyễn Duy Hà Mỹ Thành 320 Dịch vụ hậu cần Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
120 94563 Nguyễn Nhâm Mỹ Thành 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
121 94779 Nguyễn Văn Tâm Mỹ Thành 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
122 94797 Đặng Hạnh Niên Mỹ Thành 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
123 94705 Nguyễn Văn Hùng Mỹ Thành 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
124 94806 Lê Thành Tựu Mỹ Thành 850 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
125 94871 Nguyễn Đức Chí Mỹ Thành 700 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
126 94765 Nguyễn Của Mỹ Thành 685 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
127 94868 Đặng Thành Công Mỹ Thành 600 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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128 94751 Nguyễn Thanh Tuấn Mỹ Thành 685 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
129 94796 Ngô Tùng Tư Mỹ Thành 506 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
130 94969 Nguyễn Văn Chất Mỹ Thành 707 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
131 92053 Nguyễn Văn Bông Mỹ Thành 910 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
132 92124 Nguyễn Thành Hiệp Mỹ Thành 380 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
133 94508 Ngô Văn Năm Mỹ Thành 355 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
134 92011 Hồ Văn Bình Mỹ Thành 330 Dịch vụ hậu cần Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
135 94771 Đỗ Ngọc Nhân Mỹ Thành 295 Vây ánh sáng-Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
136 92284 Lê Văn Lanh Mỹ Thành 330 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
137 92301 Nguyễn Văn Kỳ Mỹ Thành 400 Vây ánh sáng,  Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
138 94381 Nguyễn Tòng Mỹ Thành 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
139 92294 Đặng Văn Sĩ Mỹ Thành 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
140 92312 Lê Thanh Phú Mỹ Thành 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
141 92079 Trần Văn Nhân Mỹ Thành 550 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
142 94608 Nguyễn Thái Hà Mỹ Thành 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
143 94727 Nguyễn Đình Hùng Mỹ Thành 725 Vây ánh sáng, Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
144 92085 Trần Sinh Mỹ Thắng 750 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
145 94275 Phan Thanh Vân Mỹ Thắng 165 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
146 94204 Huỳnh Thạnh Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
147 94279 Nguyễn Hiện Mỹ Thắng 180 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
148 94243 Trần Dưỡng Mỹ Thắng 330 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
149 94155 Trần Hồng Đậm Mỹ Thắng 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
150 94252 Nguyễn Văn Qui Mỹ Thắng 165 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
151 94274 Lê Văn Ánh Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
152 94121 Nguyễn Văn Kim Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
153 94256 Nguyễn Văn E Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
154 94277 Nguyễn Văn Trường Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
155 94273 Nguyễn Quốc Trị Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
156 94180 Trương Trung Toàn Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
157 94173 Huỳnh Minh Chí Mỹ Thắng 330 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
158 94134 Nguyễn Giá Mỹ Thắng 288 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
159 94353 Huỳnh Thanh Giang Mỹ Thắng 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
160 94258 Võ Văn Tiễn Mỹ Thắng 168 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
161 94261 Nguyễn Văn Sá Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
162 94281 Trần Nhàn Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
163 94397 Nguyễn Bé Mỹ Thắng 168 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
164 94376 Lê Bạt Hải Mỹ Thắng 350 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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165 94282 Tăng Văn Ngọc Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
166 94057 Trương Định Mỹ Thắng 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
167 94477 Lê Ngọc Nhân Mỹ Thắng 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
168 94262 Nguyễn Khắc Cấu Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
169 94491 Phan Đô Mỹ Thắng 225 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
170 94519 Phan Ngọc Thanh Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
171 94565 Nguyễn Văn Phô Mỹ Thắng 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
172 94631 Trần Văn Độ Mỹ Thắng 270 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
173 94551 Đỗ Thanh Tường Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
174 94634 Nguyễn Quốc Trị Mỹ Thắng 535 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
175 94633 Bùi Văn Hùng Mỹ Thắng 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
176 94636 Nguyễn Trúc Mỹ Thắng 730 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
177 94630 Lê Văn Phi Mỹ Thắng 260 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
178 94655 Trần Thiện Khiêm Mỹ Thắng 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
179 94652 Trần Thanh Mỹ Thắng 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
180 94627 Trần Quốc Toản Mỹ Thắng 525 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
181 94495 Võ Văn Cường Mỹ Thắng 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
182 94657 Nguyễn Giá Mỹ Thắng 535 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
183 94654 Nguyễn Hồng Sang Mỹ Thắng 570 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
184 94537 Nguyễn Văn Kim Mỹ Thắng 536 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
185 94677 Trần Hưng Đạo Mỹ Thắng 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
186 94546 Trương Xuân Hiệp Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
187 94713 Trương Xuân Hiệp Mỹ Thắng 506 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
188 94734 Phan Văn Sang Mỹ Thắng 450 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
189 94758 Nguyễn Quốc Trị Mỹ Thắng 535 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
190 94747 Nguyễn Văn Kim Mỹ Thắng 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
191 94749 Huỳnh Nhiên Mỹ Thắng 525 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
192 94745 Lê Trọng Dũng Mỹ Thắng 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
193 94753 Nguyễn Chiến Mỹ Thắng 480 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
194 94673 Trần Quang Nhi Mỹ Thắng 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
195 94795 Trần Văn Đạo Mỹ Thắng 470 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
196 94824 Võ Văn Tỏ Mỹ Thắng 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
197 94808 Nguyễn Văn Nhựt Mỹ Thắng 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
198 94799 Trần Đình Hiên Mỹ Thắng 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
199 94787 Nguyễn Văn Trường Mỹ Thắng 600 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
200 94815 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng 800 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
201 94821 Võ Văn Cường Mỹ Thắng 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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202 94847 Nguyễn Văn Đạo Mỹ Thắng 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
203 94786 Huỳnh Nhiên Mỹ Thắng 851 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
204 94846 Trương Phai Mỹ Thắng 506 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
205 94840 Lê Trung Thành Mỹ Thắng 480 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
206 94817 Lê Ngọc Hóa Mỹ Thắng 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
207 94959 Phan Ngọc Chánh Mỹ Thắng 828 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
208 94932 Nguyễn Hiếu Mỹ Thắng 380 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
209 94927 Huỳnh Thạnh Mỹ Thắng 1020 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
210 94961 Bùi Văn Hùng Mỹ Thắng 715 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
211 94940 Trần Mỹ Mỹ Thắng 720 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
212 94967 Huỳnh Văn Cu Mỹ Thắng 485 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
213 94977 Nguyễn Văn Dễ Mỹ Thắng 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
214 92013 Nguyễn Văn Mén Mỹ Thắng 420 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
215 92097 Nguyễn Xinh Mỹ Thắng 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
216 92088 Nguyễn Xuân Thanh Mỹ Thắng 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
217 92189 Trần Quốc Hoàng Mỹ Thắng 910 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
218 99199 Bùi Văn Quang Mỹ Thắng 850 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
219 92156 Trần Thánh Sơn Mỹ Thắng 708 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
220 92187 Trần Tạo Mỹ Thắng 830 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
221 94938 Trần Văn Cu Mỹ Thắng 650 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
222 92378 Võ Văn Cường Mỹ Thắng 774 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
223 92279 Nguyễn Văn Hoàng Mỹ Thắng 760 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
224 92460 Trần Văn Mầm Mỹ Thắng 769 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
225 92204 Trần Quốc Sĩ Mỹ Thắng 1100 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
226 92311 Võ Thinh Mỹ Thắng 270 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
227 92244 Trần Linh Phụng Mỹ Thắng 636 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
228 94844 Trần Văn Chính Mỹ Thắng 535 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
229 94445 Nguyễn Văn Phát Mỹ Thọ 270 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
230 94436 Nguyễn Văn Chiến Mỹ Thọ 168 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
231 94457 Nguyễn Văn Khanh Mỹ Thọ 270 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
232 94222 Nguyễn Văn Nuôi Mỹ Thọ 270 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
233 94349 Bùi Bãi Mỹ Thọ 165 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
234 94731 Bùi Văn Đoàn Mỹ Thọ 270 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
235 92014 Hồ Văn Vinh Mỹ Thọ 278 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
236 92248 Nguyễn Ngọc Hưng Mỹ Thọ 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
237 92066 Lại Văn Bình Mỹ Thọ 300 Vây ngày Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
III Hoài Nhơn
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1 95319 Nguyễn Thanh Hoan Tam Quan Bắc 260 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
2 98521 Huỳnh Thiên Tam Quan Bắc 710 Câu cá ngừ-Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
3 95639 Phạm Văn Quất Tam Quan Bắc 355 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
4 97128 Nguyễn Anh Toàn Tam Quan Bắc 350 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
5 97517 Trương Ngọc Quý Tam Quan Bắc 500 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
6 97909 Nguyễn Minh Thi Tam Quan Bắc 500 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
7 98197 Lê Quý Danh Tam Quan Bắc 400 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
8 97605 Nguyễn Thái Hòa Tam Quan Bắc 730 Câu cá ngừ Tàu bị nước ngoài bắt giữ
9 96037 Nguyễn Văn Tàu Tam Quan Nam 270 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

10 97135 Ngô Xin Tam Quan Nam 270 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
11 99069 Võ Thành Duy Tam Quan Nam 822,8 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
12 96363 Nguyễn Văn Thấy Hoài Thanh 330 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
13 95037 Nguyễn Văn Lâm Hoài Thanh 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
14 96115 Võ Văn Ngọc Hoài Thanh 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
15 96324 Phan Văn Điệp Hoài Thanh 780 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
16 95245 Lê Văn Thắng Hoài Thanh 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
17 95847 Võ Văn Sĩ Hoài Thanh 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
18 95348 Đào Văn Yên Hoài Thanh 260 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
19 95598 Võ Văn Thừa Hoài Thanh 330 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
20 95601 Đào Văn Yên Hoài Thanh 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
21 96411 Trần Trường Hoài Thanh 360 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
22 96554 Nguyễn Văn Tân Hoài Thanh 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
23 96641 Chế Thạo Hoài Thanh 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
24 96512 Võ Văn Ngà Hoài Thanh 410 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
25 96886 Trương Văn Nhiều Hoài Thanh 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
26 96927 Lý Hoài Xi Hoài Thanh 444 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
27 97183 Nguyễn Thanh Thuấn Hoài Thanh 460 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
28 99777 Trần Kim Trung Hoài Thanh 811 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
29 99689 Mai Trường Hoài Thanh 811 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
30 99119 Phan Lùn Hoài Thanh 811 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
31 95122 Trần Toàn Hoài Thanh 380 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
32 98998 Lê Công Nâu Hoài Thanh 400 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
33 98034 Nguyễn Văn Diệu Hoài Thanh 960 Vây ánh sáng Chủ tàu có tàu BĐ-97389-TS bị nước ngoài bắt giữ
34 95784 Hà Ngọc Sâm Hoài Hương 380 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
35 96364 Trần Thiệu Hoài Hương 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
36 95027 Nguyễn Ngọc Việt Hoài Hương 410 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
37 95113 Võ Đốc Hoài Hương 360 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

9



38 95512 Nguyễn Ngọc Sanh Hoài Hương 360 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
39 95669 Võ Xuân Hảo Hoài Hương 330 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
40 96472 Trần Hiệu Hoài Hương 380 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
41 97012 Phạm Văn Nhân Hoài Hương 475 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
42 96974 Phạm Khéo Hoài Hương 591 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
43 96987 Nguyễn Tấn Xã Hoài Hương 330 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
44 97466 Tôn Văn Lâm Hoài Hương 760 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
45 97736 Đỗ Ngọc Tuân Hoài Hương 858 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
46 97901 Bùi Văn Dân Hoài Hương 460 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
47 97939 Đỗ Ngọc Điểm Hoài Hương 731 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
48 99359 Huỳnh Duy Tùng Hoài Hương 822 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
49 99789 Ngô Văn Chí Hoài Hương 822 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
50 99779 Ngô Văn Cường Hoài Hương 822 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
51 99989 Võ Năng Hoài Hương 822 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
52 98065 Đặng Thanh Tùng Hoài Hương 730 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
53 99889 Trần Văn Cầu Hoài Hương 822 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
54 98968 Trương Thị Mỹ Duyên Hoài Hương 500 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
55 95103 Ngô Tuấn Hoài Hải 500 Câu cá ngừ-Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
56 96250 Cao Ruôi Hoài Hải 420 Câu mực Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
57 96689 Đinh Công Trường Hoài Hải 400 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
58 99879 Trịnh Võ Ngọc Nhơn Hoài Hải 822 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
59 98231 Võ Cao Hoài Hải 500 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
60 97814 Võ Chí Bình Hoài Mỹ 855 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
IV Quy Nhơn
1 91135 Trần Quốc Tuấn Đống Đa 510 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
2 91120 Phan Đựng Đống Đa 400 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
3 91151 Nguyễn Thanh Tùng Đống Đa 320 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
4 91293 Nguyễn Thành Nam Đống Đa 380 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
5 91443 Bùi Thanh Hải Đống Đa 400 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
6 99029 Trần Văn Hạo Đống Đa 940 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
7 91491 Dương Minh Đạt Đống Đa 320 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
8 91035 Nguyễn Văn Sơn Hải Cảng 430 Vây cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
9 91287 Nguyễn Tấn Thiện Hải Cảng 545 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

10 91464 Lê Văn Minh Hải Cảng 400 Câu cá ngừ Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
11 91011 Nguyễn Việt Tuấn Lê Lợi 720 Vây ánh sáng Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
12 91411 Huỳnh Ngọc Tùng Nhơn Hội 355 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
13 91431 Cao Văn Trinh Nhơn Hội 400 Lưới rê Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
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14 99117 Nguyễn Hiệp Nhơn Hội 822 Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ
15 91592 Phạm Thị Như Y Thị Nại 400 Câu mực-Mành chụp Trong 01 năm chủ tàu không lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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